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01 Phạm Nguyễn Hoài An Nữ 7/24/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Phú Hưng G G G G G Lịch sử 6

02 Huỳnh Khang Vĩnh An Nam 10/31/2006 Kinh TP. Hồ Chí Minh THCS Mỹ Hóa G K G G G Tỉnh II Lịch sử 9

03 Nguyễn Đức Anh Nam 8/23/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Tỉnh III Lịch sử 10

04 Trần Duy Thái Bảo Nam 6/30/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre K G G G K Lịch sử 4

05 Nguyễn Quốc Bình Nam 6/27/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Tỉnh II Lịch sử 10

06 Cao Thị Cúc Nữ 6/23/2005 Kinh Tỉnh Kiên Giang THCS Phú Hưng G G G G G Tỉnh II Lịch sử 10

07 Đinh Trần Khánh Duy Nam 10/26/2006 Kinh TP. Hồ Chí Minh THCS ngoài tỉnh G G G G G Huyện I Lịch sử 8

08 Võ Khánh Duy Nam 9/18/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Mỹ Hóa G G G G G Lịch sử 6

09 Nguyễn Nguyên Hân Nữ 9/25/2006 Kinh TP. Hồ Chí Minh THCS Thành phố Bến Tre G G K K G Lịch sử 4

10 Đào Thái Khang Nam 11/25/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Mỹ Hóa G G G G G Tỉnh KK Lịch sử 10

11 Phạm Khánh Lam Nữ 12/20/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6

12 Phan Trương Hoài Trúc Loan Nữ 4/7/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6

13 Trần Duy Minh Nam 1/19/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G K K G G Lịch sử 4

14 Nguyễn Cao Trà My Nữ 8/21/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Tỉnh I Lịch sử 10

15 Trương Thị Phương Như Nữ 3/5/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Huyện KK Lịch sử 8

16 Lê Huỳnh Như Nữ 9/27/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6

17 Trần Quang Phúc Nam 1/23/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Vĩnh Phúc G G G G G Tỉnh III Lịch sử 10

18 Đinh Như Quỳnh Nữ 12/2/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6

19 Nguyễn Trần Ngọc Thanh Nữ 7/22/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Mỹ Hóa G G G G G Tỉnh III Lịch sử 10

20 Võ Thị Yến Thanh Nữ 4/28/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6

21 Nguyễn Chí Thành Nam 3/21/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Mỹ Hóa G G G G G Huyện KK Lịch sử 8

22 Nguyễn Hoàng Thiên Nam 8/6/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6

23 Phạm Công Thịnh Nam 6/29/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Phú Hưng G G G G G Huyện II Lịch sử 8

24 Trần Quốc Thịnh Nam 2/16/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thạnh Trị G G G G G Tỉnh KK Lịch sử 10

25 Huỳnh Ngọc Anh Thy Nữ 11/22/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Phú Hưng G G G G G Tỉnh I Lịch sử 10

26 Lê Nguyễn Hoàng Thảo Tiên Nữ 3/27/2006 Kinh TP. Hồ Chí Minh THCS Sơn Đông K K G G K Huyện KK Lịch sử 5

27 Trần Quỳnh Trâm Nữ 10/15/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6

28 Nguyễn Đặng Bảo Trân Nữ 7/5/2006 Kinh Tỉnh Vĩnh Long THCS Thới Lai G G G G G Huyện III Lịch sử 8

29 Phan Thị Thùy Trang Nữ 1/15/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6

30 Phan Lê Tường Vy Nữ 10/17/2006 Kinh Tỉnh Bến Tre THCS Thành phố Bến Tre G G G G G Lịch sử 6
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